
1
Nguyễn Tiến Mạnh

Dương Thị Duyên

Máy tách, tuốt vỏ cây Tế - nguyên 

liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng 

xanh 

THPT Điện Biên Phủ Nhất

2
Phạm Phương Anh

Nguyễn Ngân Thảo Đan

Biện pháp tác động điều chỉnh cảm 

xúc để thực hiện hành vi tích cực 

của HS trường THCS A

THCS Tân Bình Nhất

3
Khoàng Thị Mai Đào

Tráng Thị Vang

Một số giải pháp nâng cao năng lực 

tự học cho học sinh trường 

PTDTNT THPT A trong thời đại 4.0

PTDTNT THPT Nà Hỳ Nhất

4
Đặng Khánh Ly

Trần Hoài Nam

Nghiên cứu quy trình thu nhận và 

làm giàu hoạt chất ursolic acid, tạo 

chế phẩm có tác dụng chống oxy 

hóa và hạ đường huyết từ cây Tía tô 

(Perilla frutescens L.) trồng tại 

Mường Ảng, Điện Biên

THPT chuyên Lê Quý 

Đôn
Nhất

5
Phạm Minh Quang

Nguyễn Khánh Linh

Giám thị AI hỗ trợ nâng cao chất 

lượng thi cử

THPT chuyên Lê Quý 

Đôn
Nhất

6
Hà Hoàng Anh

Phạm Minh Châu

Thiết bị nông nghiệp thông minh 

hoàn toàn tự động cày và băm đất, 

sới đất theo diện tích cho sẵn

THCS Him Lam Nhất

7
Tòng Ngọc Tuyết Nhi

Lò Quỳnh Giang

Xe nâng đa năng làm từ vật liệu tái 

chế

Tiểu học và trung học 

cơ sở Thanh An
Nhì

8
Vàng Thị Lan

Giàng Thị Mỉ

Phát triển nguồn vật liệu xanh từ vỏ 

bắp ngô trong chế tác sản phẩm thủ 

công ở địa phương

PTDTNT Na Son Nhì

9
Giàng Thị Yến Nhi

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nghiên cứu những ảnh hưởng của 

tin giả đến học sinh trường THPT A 

- Thực trạng và giải pháp

THPT Mường Nhé Nhì
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10
Nguyễn Cẩm Hằng

Nguyễn Đức Anh

Một số giải pháp trang bị kỹ năng tự 

vệ cho học sinh THPT trước mối 

nguy bắt cóc online

THPT Mường Lay Nhì

11
Lò Thanh Huyền

Tòng Thị Huyền Phương

Học sinh THCS trước cơn bão IO 

trong kỷ nguyên số
THCS Quài Cang Nhì

12
Nguyễn Quang Phúc

Nguyễn Hải Đăng

Nhân cách kép offline - online của 

học sinh THPT tỉnh Điện Biên trong 

kỉ nguyên số

THPT Phan Đình Giót Nhì

13
Lý Thị Bích Vân

Hoàng Lê Ngọc Hà

Hệ thống chăn nuôi tự động ứng 

dụng sinh khối xanh

PTDTBT THCS Huổi 

Lèng
Nhì 

14
Lò Thị Phương Thảo

Lầu Xuân Mây

Làm hương muỗi từ thảo dược có 

tác dụng kháng khuẩn, không khí, 

an toàn, thân thiện với sức khỏe con 

người

PTDTNT Mường 

Thanh
Nhì 

15
Quàng Đức Nông

Trần Thị Phương Thùy

Thiết bị cảnh báo và tự động chữa 

cháy trên xe điện

PTDTNT THPT tỉnh 

Điện Biên
Nhì

16
Đinh Thị Thanh Tú

Nguyễn Hà Anh

Xây dựng hệ thống phần mềm nhận 

dạng ngôn ngữ ký hiệu hỗ trợ giao 

tiếp cho người khiếm thính

THCS Pom Lót Nhì

17 Lò Thị Thúy Ngân

Thư viện số thông minh - Giải pháp 

quản lý sách và bạn đọc trong nhà 

trường

THCS&THPT Quài Tở Nhì

18
Vũ Trần Hải Yến

Lò Quang Thắng

Ứng dụng công nghệ AI thiết kế các 

nội dung học tập môn KHTN lớp 8
THCS xã Thanh Luông Nhì

19
Lò Quý Trọng

Lò Kim Long

Thiết bị lọc không khí và khử mùi 

cho phòng ở nội trú

PTDTNT THPT Tuần 

Giáo
Ba

20
Nguyễn Hữu Tiến

Vũ Thị Phương Thùy

Hệ thống tái chế rác để tạo ra năng 

lượng tái tạo cho thành phố thông 

minh

THPT Tủa Chùa Ba

21
Lường Thị Thoa

Lò Thị Linh Chi

Bộ thiết bị lọc không khí và xử lí 

một số  khí thải độc hại trong phòng 

thí nghiệm

TH&THCS Nà Sáy Ba

22
Khoàng Thị Hà Linh

Lò Minh Khoa

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất 

giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị 

đàn nhị và đàn tính tẩu của dân tộc 

Thái Trắng xã Mường Chà, tỉnh 

Điện Biên

THPT Mường Chà Ba

23 Hạng Thị Thu
Giúp học sinh THCS phòng tránh 

nguy cơ bắt cóc qua mạng xã hội

PTDTBT TH và THCS 

Vàng Đán
Ba



24
Lò Thị Nga

Trần Xuân Minh Đức

Một số giải pháp điều chỉnh hành vi 

lạm dụng ChatGPT trong học tập 

của học sinh Trung học phổ thông

THPT Mường Nhà Ba

25
Lường Phương Oanh

Hạng Thuần Phong

Unlock Confidence - Đánh bại rào 

cản giao tiếp của học sinh trường 

PTDTBT THCS Pu Nhi

PTDTBT THCS Pu Nhi Ba

26
Lường Văn Long

Đinh Thị Ngọc Linh

Thực trạng và giải pháp phòng 

chống bắt cóc online đối với học 

sinh trung học phổ thông

Trung tâm GDNN-

GDTX 1
Ba

27
Lường Thị Huyền Trang

Lò Thị Phương Nga

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong 

thiết kế sản phẩm mĩ thuật từ phế 

liệu nhằm giới thiệu phong tục tập 

quán dân tộc Thái tại xã Mường 

Luân, tỉnh Điện Biên

THCS Luân Giói Ba

28
Vũ Thị Cẩm Nhung

Quàng Anh Tuấn

Nghiên cứu và Ứng dụng men vi 

sinh, xử lý rác thải hữu cơ thành tài 

nguyên xanh

THPT Nà Tấu Ba

29
Cà Thị Thu Thảo

Lò Thị Thanh Trúc

“Nghiên cứu và tối ưu hóa qui trình 

sản xuất tinh bột kháng từ khoai 

lang nhằm nâng cao giá trị nông sản 

và sức khỏe cộng đồng”

THPT Thanh Chăn Ba

30
Cà Bảo An

Lò Quỳnh Lâm Uyên

Trà lá sen thảo dược hỗ trợ điều hòa 

giấc ngủ và giảm cân

THPT Hoàng Công 

Chất
Ba

31
Lê Mai Ngọc Khuê

Phạm Minh Ngọc

Máy làm phân hữu cơ vi sinh điều 

khiển trên công nghệ đám mây
THCS Mường Thanh Ba

32
Tòng Minh Huệ 

Bùi Bảo Lâm

Trạm công cộng đa năng thân thiện 

với môi trường
THCS Ẳng Tở Ba

33 Giàng Trung Tiến

Ứng dựng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ 

chấm bài tự luận và cá nhân hóa 

việc học tập

PTDTNT THPT Na 

Sang
Ba

34
Lò Văn Hơn

Đào Duy Bách

Phát triển hệ thống học và luyện thi 

tiếng anh trực tuyến dành cho học 

sinh chuẩn bị thi vào lớp 10

PTDTNT THPT 

Mường Ảng
Ba

35
Nguyễn Thị Thanh Bình

Nguyễn Quỳnh Anh
Robot AI hỗ trợ học sinh học tập THCS Tân Phong Ba

36 Khổng Tố Uyên
Hệ thống cảnh báo ngã, đột quỵ 

trong nhà tắm
THPT Tuần Giáo Ba



37
Bùi Bùi Thanh Hải

Đặng Tuấn Hưng

Hệ thống tưới cây tự động theo độ 

ẩm

PTDTBT THCS 

Mường Toong
Tư

38
Lò Ngọc Bích

Lò Ngọc Bích

Nghiên cứu sản xuất lót giày thân 

thiện với môi trường từ lá chè xanh 

tại Trường THCS Mường Báng, xã 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

THCS Mường Báng Tư

39
Nguyễn Thủy Tiên

Hù Chà Vừa

Giải pháp gìn giữ và bảo tồn giá trị 

truyền thống "Lễ mừng cơm mới 

của người Si La - Di sản văn hóa 

phi vật thể cấp quốc gia" tại bản A, 

xã B

PTDTBT THCS Chung 

Chải
Tư

40
Nguyễn Quỳnh Anh

Đặng Ngọc Dũng

“Nguyên nhân và biện pháp khắc 

phục tác hại của việc trẻ hóa xu 

hướng sống ảnh hưởng đến việc học 

tập của học sinh trường PTDT BT 

THCS NK ”

PTDTBT Nậm Kè Tư

41
Lò Thị Kim Huệ

Lò Thị Kim Tuyến

Một số giải pháp bảo tồn trò chơi 

dân gian của dân tộc Lào cho học 

sinh xã Mường Luân

THPT Mường Luân Tư

42
Hoàng Hà Anh

Đinh Thị Hồng Ngọc

Xây dựng trợ giảng Al cá nhân hóa 

hỗ trợ học tập đa môn cho học sinh 

THPT

PTDTNT THPT 

Mường Nhé
Tư

43
Dương Minh Quang

Phạm Hồng Quang

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng 

hệ thống giám sát và cảnh báo 

chứng ngừng thở của người hay ngủ 

ngáy

THPT Na Sang Tư

44 Vừ A Hùng
Hệ thống đa năng: năng lượng sạch - 

 an ninh - vệ sinh môi trường

PTDTBT THCS Huổi 

Mí
Tư

45
Chớ Thị Thùy

Chớ A Quý
Bảng phiên âm IPA quốc tế

PTDTBT THCS 

Sa Lông
Tư

46
Nguyễn Hải Anh

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Bản đồ thông minh (34 tỉnh thành 

và 6 vùng kinh tế sau sáp nhập của 

Việt Nam)

THCS&THPT Sín Chải Tư


		2026-01-18T17:11:03+0700




